
STT SBD HỌ TÊN
GIỚI 
TÍNH

NGÀY SINH NƠI SINH KÝ TÊN GHI CHÚ

1 A00068 Trương Thị Yến Chi Nữ 08.09.1994 An Giang
2 A00069 Trần Thị Chung Nữ 04.11.1982 Tuyên Quang
3 A00070 Nguyễn Thu Cúc Nữ 25.05.1989 Tuyên Quang
4 A00071 Nèang Ro Danl Nữ 15.05.1995 An Giang
5 A00072 Phạm Thị Hồng Đào Nữ 11.09.1996 An Giang
6 A00073 Trần Thị Thúy Diễm Nữ 04.05.1996 An Giang
7 A00074 Trần Thị Mỹ Duyên Nữ 08.11.1996 An Giang
8 A00075 Vũ Thị Duyên Nữ 26.11.1983 Tuyên Quang
9 A00076 Trần Thị Ngọc Giàu Nữ 06.10.1994 An Giang
10 A00077 Nguyễn Thị Thuý Hà Nữ 23.05.1984 Tuyên Quang
11 A00078 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 01.01.1988 Tuyên Quang
12 A00079 Nguyễn Thị Thuý Hà Nữ 16.10.1982 Tuyên Quang
13 A00080 Trần Mỹ Hạnh Nữ 05.11.1984 Tuyên Quang
14 A00081 Âu Thị Bích Hạnh Nữ 04.11.1979 Tuyên Quang
15 A00082 Nguyễn Thị Phúc Hậu Nữ 08.03.1995 An Giang
16 A00083 Nguyễn Thị Hậu Nữ 17.02.1991 Tuyên Quang
17 A00084 Hoàng Thị Trung Hiếu Nữ 16.06.1980 Thanh Hóa
18 A00085 Nguyễn Thị Hoa Nữ 03.05.1990 An Giang
19 A00086 Lê Thị Như Hoa Nữ 11.08.1986 Tuyên Quang
20 A00087 Vũ Thị Hợi Nữ 12.03.1983 Tuyên Quang
21 A00088 Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ 19.04.1995 Hà Tây
22 A00089 Nguyễn Thị Hồng Nữ 08.04.1981 Tuyên Quang
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1 A00090 Phạm Thị Thanh Hương Nữ 21.10.1995 An Giang
2 A00091 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 28.04.1992 Tuyên Quang
3 A00092 Đặng Thị Hường Nữ 30.06.1979 Tuyên Quang
4 A00093 Đoàn Kim Huy Nam 07.09.1988 Nam Định
5 A00094 Trần Ngô Quốc Huy Nam 15.05.1995 An Giang
6 A00095 Phạm Thu Huyền Nữ 19.09.1982 Tuyên Quang
7 A00096 Nguyễn Thị Huyền Nữ 16.06.1982 Tuyên Quang
8 A00097 Nguyễn Thị Kiển Nữ 17.11.1985 An Giang
9 A00098 Vũ Thị Thuý Kiều Nữ 03.06.1976 Tuyên Quang
10 A00099 Nguyễn Thị Tuyết Lan Nữ 10.02.1981 An Giang
11 A00100 Trương Thị Ngọc Lan Nữ 14.10.1984 Tuyên Quang
12 A00101 Nguyễn Thị Kim Lành Nữ 10.09.1993 An Giang
13 A00102 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 08.01.1998 An Giang
14 A00103 Phan Thị Thùy Linh Nữ 11.03.1998 An Giang
15 A00104 Đặng Thị Lơ Nữ 10.04.1992 Hải Dương
16 A00105 Châu Thị Lọc Nữ 07.08.1993 An Giang
17 A00106 Võ Thị Kim Luyến Nữ 28.04.1994 An Giang
18 A00107 Kiến Thị Tuyết Mai Nữ 22.02.1994 An Giang
19 A00108 Lê Thị Kiều My Nữ 01.02.1997 An Giang
20 A00109 Phạm Thị Hoài Nam Nữ 20.08.1980 Tuyên Quang
21 A00110 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 05.02.1997 An Giang
22 A00111 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Nữ 04.08.1996 An Giang

Số thí sinh theo danh sách: 22 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2019
Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
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1 A00112 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 10.01.1995 An Giang
2 A00113 Huỳnh Thị Thúy Oanh Nữ 01.03.1983 An Giang
3 A00114 Hồ Thị Kiều Oanh Nữ 28.07.2000 An Giang
4 A00115 Nguyễn Thị Phong Nữ 29.09.1982 Tuyên Quang
5 A00116 Trần Xuân Phú Nam 29.09.1991 Hà Nội
6 A00117 Nguyễn Như Phụng Nữ 28.06.1996 An Giang
7 A00118 Nguyễn Thị Lệ Quyên Nữ 30.04.1980 Tuyên Quang
8 A00119 Hà Thúy Quỳnh Nữ 19.08.1991 Tuyên Quang
9 A00120 Nguyễn Thị Kim Sậy Nữ 19.11.1973 An Giang
10 A00121 Phạm Thị Trúc Sen Nữ 29.08.1998 An Giang
11 A00122 Bùi Thị Thu Thanh Nữ 25.09.1984 Phú Thọ
12 A00123 Nguyễn Kim Thảo Nữ 19.08.1990 An Giang
13 A00124 Nguyễn Minh Thu Nữ 20.02.1981 Tuyên Quang
14 A00125 Trọng Thị Thu Nữ 20.10.1981 Tuyên Quang
15 A00126 Lê Phạm Minh Thư Nữ 02.02.1998 An Giang
16 A00127 Phạm Thị Thương Nữ 21.02.1983 Hải Dương
17 A00128 Nguyễn Phương Thuý Nữ 02.03.1984 Tuyên Quang
18 A00129 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Nữ 06.02.1986 Tuyên Quang
19 A00130 Hồ Thị Thu Thủy Nữ 14.07.1980 An Giang
20 A00131 Hoàng Thị Thúy Nữ 10.12.1996 Hà Nội
21 A00132 Châu Hồ Diễm Trang Nữ 22.12.1988 An Giang
22 A00133 Quách Thị Xuân Tuyền Nữ 22.09.1987 An Giang
23 A00134 Hoàng Thị Vinh Nữ 18.05.1983 Thanh Hoá

Số thí sinh theo danh sách: 23 Hà Nội, ngày …… tháng ….. năm 2019
Số thí sinh dự thi: Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Thời gian: 13h30 ngày 06/10/2019
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Phòng thi số 3 (506-nhà K)


